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I. Hướng dẫn chung

1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm một cách máy móc.

2. Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; riêng câu 3, cần khuyến khích những bài viết có thể không theo đúng yêu cầu của đáp án nhưng sáng tạo, có cảm xúc, lập luận thuyết phục. Tùy theo mức độ sai phạm về nội dung và hình thức để trừ điểm từng phần cho phù hợp.

3. Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

4. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0.5 (lẻ 0.25 làm tròn thành 0.5; lẻ 0.75 làm tròn thành 1.0 điểm).
II. Đáp án và thang điểm
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	1

(2.0 điểm)

	- Phép tu từ ẩn dụ: thuyền chỉ người con trai, bến chỉ người con gái.

- Tác dụng: nhờ phép ẩn dụ, câu ca dao đã thể hiện được nỗi nhớ nhung, khát vọng hạnh phúc, lòng chung thủy của cô gái tuy kín đáo nhưng tha thiết.
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1.0
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(3.0 điểm)
	- Về kỹ năng: biết tóm tắt văn bản tự sự; văn phong mạch lạc, ngắn gọn. 

- Về kiến thức: phản ánh đúng nội dung của tác phẩm, tóm lược được những sự kiện chính trong cốt truyện liên quan đến nhân vật An Dương Vương như xây thành, chế nỏ, chấp nhận cầu hòa, chạy trốn,…
	1.5

1.5
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(5.0 điểm)
	1. Yêu cầu về kiến thức

Thí sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách, nhưng về cơ bản cần đảm bảo được những nội dung sau:

* Về nội dung

- Nhàn là một trong những bài thơ Nôm tiêu biểu thể hiện chí hướng, quan niệm sống của Trạng Trình. Nhan đề do người khác đặt nhưng cơ bản gói trọn được tư tưởng cuả tác phẩm.

- Biểu hiện của lối sống theo triết lí nhàn:

+ Nhàn thể hiện ở tâm thế thảnh thơi, vô sự, gắn bó với cuộc sống nơi điền viên, thôn dã, không bận lòng ham muốn hưởng lạc “dầu ai vui thú nào”.

+ Nhàn thể hiện ở sự tự nhận “dại” về mình, nhượng “khôn” cho người (không tranh đua với đời); là sự xa lánh, đứng ngoài vòng danh lợi, tìm về “nơi vắng vẻ”, sống giữa thiên nhiên thanh vắng để giữ cốt cách thanh cao, tự do tự tại.

+ Nhàn thể hiện ở lối sống thuận theo lẽ tự nhiên (Vô vi), hưởng những thức có sẵn theo mùa trong tự nhiên nơi thôn dã mà không cần phải nhọc lòng mưu cầu, tranh đoạt.

- Tại sao tác giả chọn lối sống theo triết lí nhàn? 

+ Vì nhà thơ thấu hiểu sâu sắc lẽ biến suy của cuộc đời, nhận rõ công danh phú quý ở đời là hư ảo, “tựa chiêm bao”.

+ Lựa chọn ấy không chỉ là biểu hiện trí tuệ sâu sắc mà còn thể hiện bản lĩnh, nhân cách, quan niệm sống, chí hướng cao cả của Trạng Trình.


* Về nghệ thuật: Bài thơ được viết bằng ngôn ngữ giản dị, hàm súc; nhịp điệu khoan thai, giọng điệu có chút ngạo đời thể hiện qua cách nói ngược về khôn – dại, qua cách ví ngầm: “phú quý tựa chiêm bao” mà vẫn có bao kẻ u mê, theo đuổi,...


2. Yêu cầu về kỹ năng

- Biết cách viết bài văn nghị luận văn học. 

- Văn viết có cảm xúc, lập luận chặt chẽ, bố cục sáng rõ, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
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-------------------------- Hết ------------------------



ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC











